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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n  h   hanh 

Bà Nguy n  h    nh 

 ng  inh Ch    m 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n  h   h  ng   ng –  h m tra viên  òa án 

nh n d n t nh   ng  háp. 

-   i  i n  i n Ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Bà  h m  h  

 hanh    ng -  i m sát viên tham gia phiên tòa  

 

 ào ngày 17 tháng 5 năm 2019 t i tr  s   òa án nh n d n t nh   ng  háp 

xét xử phúc th m công khai v  án th  lý số 217/2019/TLPT-DS ngày 29 tháng 3 

năm 2019 về tranh chấp   p   ng d n s  vay tài sản  

Do Bản án d n s  s  th m số 01/2019/DS-S  ngày 23 tháng 01 năm 2019 

của  òa án nh n d n huy n HN b  kháng cáo  

 heo Quyết   nh   a v  án ra xét xử phúc th m số 159/2019/Q -PT ngày 

10 tháng 4 năm 2019, giữa các    ng s : 

1. Nguyên đơn:  ng Nguy n  ăn T, sinh năm 1959  

  a ch : ấp T, xã S, huy n C, t nh Bến  re   

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn:  ng Sử  ăn N, sinh năm 

1954,   a ch :  p T, xã L, huy n C, t nh Bến  re  (theo văn bản ủy quyền ngày 

11/10/2018). 

2. Bị đơn:  ng  rần  ữu C, sinh năm 1952 và bà Lê  h  C, sinh năm 1955 

(v  ông C). 

C ng   a ch :  p B, xã  , huy n  N, t nh   ng  háp  

3. Ng ời kháng cáo:  ng  rần  ữu C và bà Lê  h  C là b    n. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Nguyên đơn  ng Nguy n   n T  ủy quyền cho  ng      n N trình bày:  

 ào ngày 10/3/2017, ông Nguy n  ăn T cho v  ch ng ông  rần  ữu C 

và bà Lê  h  C (v  ông C) vay số tiền là 900 000 000   ng (trong  ó ch  có 

400 000 000   ng t nh lãi 06%/tháng), m c   ch    làm kinh tế sản xuất nuôi cá 

tra bột, hai bên có làm biên nhận do ông C viết, trong biên nhận ch  có ông C ký 

tên   i di n, khi nhận tiền thì v  ch ng ông C c ng nhận tiền   hời h n vay là 

10 ngày  ối v i số tiền 400 000 000   ng phải trả tiền vốn và lãi là 06%/tháng, 

hết thời h n 10 ngày v  ch ng ông C, bà C không th c hi n lời hứa  

Sau  ó, do cần vốn    sản xuất nên v  ch ng ông C hỏi vay thêm của ông 

T 250 000 000   ng và ngày 03/5/2017 ông T  ã chuy n khoản qua Ng n hàng 

nông nghi p (Agribank) chi nhánh Ch  Lách cho v  ch ng ông C vay thêm số 

tiền là 250 000 000   ng (không t nh lãi suất)  

Nh  vậy,  ến ngày 03/5/2017, v  ch ng ông C, bà C n  ông T là: 

1 150 000 000   ng (trong  ó ch  t nh lãi suất 400 000 000   ng). 

Trong thời gian từ 23/3/2017  ến 26/9/2017 v  ch ng ông C, bà C trả cho 

ông T số tiền: 505.000.000   ng (g m 07 lần chuy n khoản qua Ng n hàng 

nông nghi p), ông C, bà C còn n  ông T: 645 000 000   ng (trong  ó có 

400 000 000   ng t nh lãi suất)   ến nay số tiền n  này ông C, bà C không trả 

lãi và vốn cho ông T. 

 ến tháng 5/2018, v  ch ng ông C, bà C mời ông T  ến nhà t i xã P    

khảo sát hầm cá tra bột chu n b  xuất bán, v i m c   ch là m  n thêm ông T 

350 000 000   ng nữa    mua hầm cá khác về trộn chung xuất bán, nên ngày 

04/6/2018 ông T  ã chuy n khoản cho ông C, bà C vay thêm số tiền 

350 000 000   ng qua Ng n hàng Agribank Chi nhánh Ch  Lách (không t nh 

lãi)  Sau  ó, ông C chuy n khoản trả: 02 lần qua Ng n hàng Agribank Chi nhánh 

Ch  Lách cho ông T số tiền: 191 600 000   ng   ng C, bà C còn n  ông T: 

158 400 000   ng   

Nh  vậy cộng hai khoản tiền v  ch ng ông C, bà C còn n  ông T là 

803 400 000   ng.  ng T yêu cầu v  ch ng ông C, bà C trả số tiền còn n  

883 400 000   ng, trong  ó n  gốc là 803 400 000   ng và n  lãi của 

400 000 000   ng t nh từ tháng 10/2017  ến tháng 9/2018 là 12 tháng, lãi suất 

20%/năm là 80 000 000   ng  

* Bị đơn  ng Tr n   u C  bà Lê Thị C trình bày:  

V  ch ng ông C, bà C thừa nhận vào ngày 10/3/2017 có vay của ông T 

900 000 000   ng vào ngày 10/3/2017, lãi suất 6%/tháng có làm biên nhận do 

ông C   i di n ký tên, m c   ch vay    sản xuất cá tra bột   uy nhiên, số tiền 

này là tổng h p vừa gốc và lãi của các khoản n   ã vay tr  c  Sau  ó, ông C  ã 

chuy n khoản trả cho ông T qua Ng n hàng Agribank Chi nhánh Ch  Lách: 09 

lần,   ng thời  ến tận nhà ông T trả tr c tiếp cho ông T số tiền còn l i  ủ số tiền 

900 000 000   ng này và có trả lãi 5 400 000   ng  Khi trả số tiền còn l i và lãi 
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suất thì ch  có một mình ông C và ông T biết, hai bên không làm biên nhận, 

cũng không có ai chứng kiến.  

Ngày 03/5/2017, ông C, bà C vay của ông T: 250.000 000   ng. Sau  ó 

10 ngày ông C  ã  ến nhà ông T trả cho ông T số tiền này xong, vi c trả tiền ch  

có ông C và ông T biết và hai bên không làm biên nhận, cũng không có ai chứng 

kiến.  

Ngày 04/6/2018 ông C, bà C có vay của ông T số tiền 350.000 000   ng, 

sau  ó 12 ngày ông C  ã  ến nhà ông T trả cho ông T xong số tiền này và  ã trả 

lãi: 10 000 000   ng, vi c trả tiền ch  có ông C và ông T biết, hai bên không làm 

biên nhận, cũng không có ai chứng kiến   

Nh  vậy, t nh  ến nay ông C, bà C không còn n  ông T, nên không thống 

nhất theo yêu cầu của ông T. 

  i Bản án d n s  s  th m số 01/2019/DS-ST ngày 23/01/2019 của 

 òa án nh n d n huy n HN  ã quyết   nh: 

1  Chấp nhận một phần yêu cầu kh i ki n của nguyên   n ông Nguy n  ăn 

T, về vi c  òi tiền cho vay  ối v i b    n ông  rần  ữu C, bà Lê  h  C. 

2. Buộc b    n ông  rần  ữu C, bà Lê  h  C có ngh a v  liên   i trả n  vay 

cho nguyên   n ông Nguy n  ăn T tổng số tiền là 882.400.000   ng (Tám tr m 

tám mươi hai triệu bốn tr m ngàn đồng), ( rong  ó: tiền vay gốc là 803.400.000 

  ng, tiền lãi t nh từ tháng 10/2017  ến tháng 9/2018 của số tiền 395 000 000 

  ng    c t nh lãi là 79 000 000   ng).    

   từ ngày có   n yêu cầu thi hành án của ng ời    c thi hành án, mà 

ng ời phải thi hành án ch a thi hành số tiền trên, thì hàng tháng ng ời phải thi 

hành án còn phải ch u thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy   nh t i khoản 2 

 iều 468 của Bộ luật d n s  năm 2015 trên số tiền chậm trả t  ng ứng v i thời 

gian chậm thi hành cho  ến khi thi hành án xong  

4.  ề án ph  d n s  s  th m: 

Nguyên   n ông Nguy n  ăn T; b    n ông  rần  ữu C, bà Lê  h  C    c 

mi n toàn bộ tiền án ph  d n s  s  th m, do thuộc tr ờng h p ng ời cao tuổi  

 oàn trả l i cho nguyên   n ông Nguy n  ăn T 28 011 000   ng ( ai mươi 

tám triệu kh ng tr m mười một ngàn đồng) tiền t m ứng án ph  d n s  s  th m  ã 

nộp t i biên lai thu số: BG/2015 0004014 ngày 09/10/2018 của Chi c c thi hành án 

d n s  huy n HN, t nh   ng  háp  (do  ng      n N nộp thay). 

Ngoài ra, bản án s  th m còn tuyên về lãi suất chậm trả và quyền kháng cáo 

theo quy   nh của pháp luật  

Ngày 30/01/2019, ông C và bà C có   n kháng cáo bản án s  th m cho 

r ng v  ch ng ông không còn n  ông T số tiền 882 400 000   ng vì ông C, bà C 

 ã trả tiền xong cho ông T. 

-   i phiên tòa phúc th m: 
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+ Nguyên   n ông Nguy n  ăn T ủy quyền cho ông Sử  ăn N v n giữ 

nguyên yêu cầu ông C, bà C trả cho ông T số tiền 882 400 000   ng ( rong  ó: 

tiền vay gốc là 803 400 000   ng, tiền lãi t nh từ tháng 10-2017  ến tháng 9-

2018 của số tiền 395 000 000   ng    c t nh lãi là 79 000 000   ng). 

+ B    n ông  rần  ữu C, bà Lê  h  C v n giữ nguyên yêu cầu kháng cáo 

cho r ng ông bà  ã trả xong toàn bộ số tiền vay cho ông T, căn cứ là 9 lần 

chuy n khoản cho ông T và trả tiền tr c tiếp cho ông T t i nhà ông T, nên không 

  ng ý trả cho ông T số tiền 882 400 000   ng  

+   i di n  i n  i m sát nh n d n T nh phát bi u ý kiến: 

 ề tố t ng: Ng ời tiến hành tố t ng và ng ời tham gia tố t ng  ã th c 

hi n  úng quy   nh của Bộ luật tố t ng d n s  trong quá trình giải quyết v  án 

và t i phiên tòa phúc th m   

  ề nội dung:   i phiên tòa phúc th m, ông C, bà C thừa nhận có vay của 

ông T 3 lần, tổng cộng 1 500 000 000   ng,  ã chuy n khoản trả cho ông T 9 

lần, số tiền còn l i ông C tr c tiếp trả b ng tiền m t   uy nhiên, ông C, bà C v n 

không cung cấp thêm chứng cứ gì m i chứng minh  ã trả số tiền vay còn l i cho 

ông T.  ì vậy,  ề ngh   ội   ng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

ông C, bà C, giữ nguyên bản án s  th m.  

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong h  s  v  án  ã    c xem xét t i 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh t ng t i phiên tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]  ng T và ông C, bà C  ều thống nhất ngày 10/3/2017, ông C, bà C có 

vay của ông T số tiền 900 000 000   ng, có biên nhận do ông C viết và ký tên  

Ngày 03/5/2017, ông T cho ông C, bà C vay thêm số tiền 250 000 000   ng  

Ngày 04/6/2018, ông T cho ông C, bà C vay 350 000 000   ng  Nh  vậy, tổng 

số tiền ông C, bà C n  ông T là 1 500 000 000   ng   

[2]  heo ông T trình bày, từ ngày 23/3/2017  ến 22/6/2018, ông C, bà C 

 ã trả cho ông T b ng cách chuy n khoản qua Ng n hàng nông nghi p 9 lần, 

tổng số tiền là 696 600 000   ng  Nh  vậy, ông C, bà C còn thiếu ông số tiền 

1.500 000 000   ng – 696 600 000   ng   803 400 000   ng, trong  ó có 

400 000 000   ng t nh lãi suất  

 ối v i ông C, bà C cũng thừa nhận các khoản tiền vay trên ông bà  ã trả 

cho ông T b ng cách chuy n khoản qua ng n hàng 9 lần   uy nhiên, số tiền còn 

l i ông C  ã tr c tiếp  ến nhà ông T trả  ủ các số tiền này nên hi n nay không 

còn n  ông T, do  ó không thống nhất theo yêu cầu của ông T. 

[3]  ét kháng cáo của ông C, bà C cho r ng số tiền còn l i ông C  ã  ến 

nhà ông T trả tr c tiếp b ng tiền m t cho ông T là không có căn cứ    chấp 

nhận  B i vì, lời trình bày của ông C không    c ông T thừa nhận, ông T xác 

  nh ông C không  ến nhà ông T nên ông T không nhận tiền do ông C trả tr c 

tiếp t i nhà ông T   rong khi  ó, ông C cũng thừa nhận vi c trả tiền cho ông T 

không có biên nhận, cũng không ai biết và chứng kiến vi c ông C trả tiền cho 
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ông T  Ngoài ra, ông C cũng không xuất trình    c chứng cứ nào khác chứng 

minh vi c ông C trả tiền cho ông T   ì vậy, không có căn cứ    chấp nhận 

kháng cáo của ông C, bà C. 

[4]  ét   i di n  i n ki m sát nh n d n   nh  ề ngh   ội   ng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo của ông C, bà C, giữ nguyên bản án s  th m do ông 

C, bà C không cung cấp    c chứng cứ gì m i chứng minh cho yêu cầu của 

mình.  

 ét  ề ngh  của   i di n  i n ki m sát nh n d n   nh là có căn cứ nên 

chấp nhận   

[5]  ét bản án cấp s  th m tuyên buộc ông C, bà C trả số tiền vốn còn n  

cho ông T là 803 400 000   ng và tiền lãi là 79 000 000   ng, tổng cộng 

882 400 000   ng là có căn cứ nên  ội   ng xét xử giữ nguyên bản án s  th m  

 ề án ph : Do bản án s  th m    c giữ nguyên nên ông C, bà C phải ch u 

án ph  phúc th m theo quy   nh t i khoản 1  iều 148 Bộ luật tố t ng d n s . 

 uy nhiên, do ông C, bà C là ng ời cao tuổi nên  ội   ng xét xử xem xét mi n 

toàn bộ tiền án ph  phúc th m cho ông C, bà C theo quy   nh  

  ì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1  iều 147, khoản 1  iều 148,  hoản 1  iều 308 Bộ luật 

tố t ng d n s ; Căn cứ các  iều 463, 466, 468 của Bộ luật D n s  năm 2015; Ngh  

quyết số 01/2019/NQ-     ngày 11/01/2019 h  ng d n áp d ng một số quy 

  nh của pháp luật về lãi, lãi suất, ph t vi ph m; Ngh  quyết số 

326/2016/UB  Q 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th ờng v  Quốc hội quy 

  nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án ph  và l  ph  tòa 

án.  

T   n   : 

-  hông chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông  rần  ữu C và bà Lê  h  C. 

- Giữ nguyên Bản án d n s  s  th m số 01/2019/DS-S  ngày 23 tháng 01 

năm 2019 của  òa án nh n d n huy n HN.  

1  Chấp nhận một phần yêu cầu kh i ki n của nguyên   n ông Nguy n  ăn 

T, về vi c  òi tiền cho vay  ối v i b    n ông  rần  ữu C, bà Lê  h  C. 

2. Buộc b    n ông  rần  ữu C, bà Lê  h  C có ngh a v  liên   i trả n  vay 

cho nguyên   n ông Nguy n  ăn T tổng số tiền là 882 400 000   ng (Tám tr m 

tám mươi hai triệu bốn tr m ngàn đồng), ( rong  ó: tiền vay gốc là 803.400.000 

  ng, tiền lãi t nh từ tháng 10/2017  ến tháng 9/2018 của số tiền 395 000 000 

  ng    c t nh lãi là 79 000 000   ng).    

   từ ngày tiếp theo của ngày xét xử s  th m cho  ến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất các bên thỏa thuận nh ng phải ph  h p v i quy   nh pháp luật, 
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nếu không có thỏa thuận về mức lãi suất thì quyết   nh theo mức lãi suất quy   nh 

t i khoản 2  iều 468 của Bộ luật d n s  năm 2015  

4.  ề án ph : 

 i n toàn bộ tiền án ph  d n s  s  th m  ối v i ông Nguy n  ăn T và mi n 

toàn bộ tiền án ph  d n s  s  th m, d n s  phúc th m  ối v i ông  rần  ữu C, bà 

Lê  h  C theo quy   nh do là ng ời cao tuổi  

 oàn trả l i cho ông Nguy n  ăn T số tiền 28 011 000   ng ( ai mươi tám 

triệu kh ng tr m mười một ngàn đồng) tiền t m ứng án ph  d n s  s  th m  ã nộp 

theo biên lai thu số: BG/2015 0004014 ngày 09/10/2018 của Chi c c thi hành án 

d n s  huy n HN, t nh   ng  háp (do  ng      n N nộp thay). 

Các phần khác của bản án s  th m không có kháng cáo, kháng ngh  có 

hi u l c pháp luật từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   

Bản án phúc th m có hi u l c pháp luật k  từ ngày tuyên án. 

 r ờng h p bản án, quyết   nh    c thi hành theo quy   nh t i  iều 2 

Luật  hi hành án d n s  thì ng ời    c thi hành án d n s , ng ời phải thi hành 

án d n s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguy n 

thi hành án ho c b  c ỡng chế thi hành án theo quy   nh t i các  iều 6, 7 và 9 

Luật  hi hành án d n s ; thời hi u thi hành án    c th c hi n theo quy   nh t i 

 iều 30 Luật thi hành án d n s    

Nơi nhận: 

- VKSND t nh   ;  
-  hòng KTNV - THA  A   nh; 
-     A   nh; 
-  òa án nh n d n    HN;   
- Chi C c   A DS H. HN; 
- Các    ng s ;  

- L u:    s   A (H). 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 
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